
STT Lớp Họ và lót Tên Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 7/2 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh x 6/4

2 7/2 Nguyễn Phạm Mai Anh x 6/3

3 7/2 Trần Tấn Anh 6/5

4 7/2 Đoàn Đỗ Gia Bảo 6/3

6 7/2 Ngô Anh Duy 6/3

7 7/2 Nguyễn Phúc Đại 6/3

8 7/2 Chu Thị Linh Đan x 6/5

9 7/2 Nguyễn Thành Đạt 6/5

10 7/2 Vũ Thanh Ngọc Hân x 6/5

11 7/2 Vũ Nguyễn Trung Hiếu 6/5

12 7/2 Võ Tuấn Huy 6/5

13 7/2 Trần Trọng Khang 6/4

14 7/2 Hoàng Kim Tú Khanh x 6/4

15 7/2 Nguyễn Huy Khánh 6/5

16 7/2 Trần Ngọc Bảo Lam x 6/5

17 7/2 Trần Nguyễn Phi Long 6/2

18 7/2 Nguyễn Quang Bảo Long 6/4

19 7/2 Võ Trần Cẩm Ly x 6/1

21 7/2 Nguyễn Hải Nam 6/5

22 7/2 Vương Trần Kim Ngân x 6/2

23 7/2 Lê Hoàng Bảo Ngọc x 6/6

24 7/2 Trần Hoàng Nguyên 6/5

25 7/2 Phạm Thanh Nhã x 6/2

26 7/2 Lê Khả Nhi x 6/2

27 7/2 Vũ Hoàng Tuyết Như x 6/2

28 7/2 Phạm Thanh Phong 6/4

29 7/2 Trần Đại Phú 6/2

30 7/2 Đào Trần Thiên Phúc 6/4

31 7/2 Bùi Đỗ Nam Phương x 6/2

32 7/2 Võ Thị Hiền Thanh x 6/2

33 7/2 Nguyễn Hữu Thắng 6/2

34 7/2 Bùi Phước Thiện 6/2

36 7/2 Đỗ Thanh Tùng 6/4

37 7/2 Trần Ngọc Kim Vân x 6/2

38 7/2 Trần Thị Lê Vi x 6/2

40 7/2 Huỳnh Lê Thúy Vy x 6/2
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